	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS & THPT BÁC ÁI

_____________________

[image: image3.png]


 

( Đề kiểm tra có 01 trang )
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN : VẬT LÝ – LỚP: 11
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


                                                                              ĐỀ 01

Câu 1: (2 đ) 

      a) Phát biểu và viết biểu thức định luật Faraday thứ nhất .Viết công thức định luật Faraday

      b) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Jun- Lenxơ? Nêu rõ đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức?

Câu 2: (2 đ) 
a) Định nghĩa dòng điện không đổi 
b) Hiện tượng đoản mạch là gì?
Câu 3: (2 đ). Một tấm kim loại được mạ niken bằng phương pháp điện phân. Tính chiều dày của lớp niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 30 phút. Biết diện tích bề mặt kim loại là 40 cm2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là 4 A, niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3, A = 58, n =2, F = 96500 C/g).  

Câu 4: (4đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 8 pin nối tiếp, mỗi pin có ξo = 1,5 (V); ro = 0,25 (Ω), đèn Đ(6V-6W). R là biến trở có điện trở thay đổi được. Ampe kế có RA=0

a) Khi cho R = 16Ω . Tìm   ξb ; rb  ; công suất tiêu thụ của đèn và số chỉ ampe kế

b) Tìm lại R để đèn sáng bình thường

---------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

Họ, tên học sinh:
Số báo danh:


              (Học sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm)


                                                                             ĐÁP ÁN ĐỀ 1 VẬT LÝ – LỚP: 11
	Câu 1: (2 đ)
	a) SGK tr 83
	1đ

	
	b) SGK tr 47
	1đ


	Câu 2: (2 đ) 
	a) ( SGK trang 37).
	1đ

	
	b) Khi RN không đáng kể ( nối hai cực của nguồn bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ)thì dòng điện qua nguồn rất lớn. I = ξ/r
	1đ


	Câu 3 : (2 đ)
	m = 2,164g = 2,164.10-3kg 
	1đ

	
	m = D.S.d => 2,164.10-3 = 8,9.103.40.10-4.d => d = 6,0786.10-5(m) = 0,06 mm
	1đ


	Câu 4: (4đ)
	ξb = 12(V) ; rb  = 2 Ω
	1đ

	a)
	Rđ = 6 Ω  => RN = 22 Ω
	1đ
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0,5A    ; P = RđI2 = 6.0,52 = 1,5W
	1đ

	b)
	I = Iđm = 1A => R = 4 Ω
	1đ
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                                                                              ĐỀ 02

Câu 1: (2đ) 

1a.  Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức suất điện động của nguồn điện

1b.  Phát biểu và viết biểu thức định luật Ohm 

Câu 2: (2đ) 

2a. Hãy nêu bản chất của dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân

2b.  Giải thích vì sao kim loại dẫn điện tốt hơn chất chất điện phân
Câu 3: (2đ) Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Tìm khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây
Câu 4: ( 4đ) Cho mạch điện như hình 1. Biết Eo = 1,5 V, ro = 0,25 (, R1 = 12 (, R2 = 1 (, R3 = 8 (, R4 = 4 (. Cường độ dòng điện qua R1 là 0,24 A.

a. Tính suất điện động và điện trở trong bộ nguồn.

b. Tính UAB và cường độ dòng điện qua mạch chính.

              c. Tính R5.

---------------------------------------------------        Hết--------------------------------------------

Họ, tên học sinh:
Số báo danh:


              (Học sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm)
                                                                           ĐÁP ÁN   ĐỀ 2

Câu 1: (2đ)

	1.a 
	- SGK trang 40        + CT : ξ = A/q
	0,75đ + 0,25đ

	2.a
	- SGK trang 52      + CT
	0,75đ + 0,25đ


Câu 2: (2đ)
	2.a
	- SGK trang 75 + 80
	0,5đ + 0,5đ

	2.b. 
	- Hạt tải điện trong KL nhiều hơn

- Khối lượng e nhẹ hơn nên linh động hơn
	0,5đ + 0,5đ


Câu 3: (2đ)

	
	- I qua bình điện phân I = U/R = 4A

- m = AIt/Fn = 4,32 g.
	1đ

1đ


	Câu4(4đ)
	Eb = 4E = 6 (V)
	1đ
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	0,5đ

	
	RAB = 4Ω 
	1đ

	
	UAB = 4,8 (V)
	0,5 đ

	
	I = 1,2 (A)
	0,5 đ

	
	R5 = 0,5 (()
	0,5đ
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